
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: CHÍNH TRỊ 1

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 3

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

0.00.04.00.0CÐ ÔTÔ 18C28/11/1999AnLê Song Toàn03021712601

5.56.04.09.0CÐ ÔTÔ 18C06/09/2000AnHuỳnh Minh Nhựt03021812292

6.06.05.010.0CÐ ÔTÔ 18C11/09/2000ĐạtNguyễn Chiến Hoàng03021812543

0.00.05.07.0CÐ ÔTÔ 18C11/05/1999HảiLê Thanh03021812584

4.55.04.04.0CÐ ÔTÔ 18C09/10/2000HiệpNguyễn Hoàng03021812725

7.17.06.510.0CÐ ÔTÔ 18C05/07/2000HuyLương Thế Quang03021812736

7.57.07.510.0CÐ ÔTÔ 18C18/08/2000LinhPhạm Hồng03021812877

5.16.04.05.0CÐ ÔTÔ 18C24/12/2000LuậtVăn Minh03021812918

4.05.01.59.0CÐ ÔTÔ 18C04/05/2000NamNguyễn Hoài03021812969

3.32.03.59.0CÐ ÔTÔ 18C02/11/2000PhươngĐỗ Nam030218131010

0.00.01.54.0CÐ ÔTÔ 18C18/10/2000TháiPhan Phước030218132511

6.57.05.010.0CÐ ÔTÔ 18D10/10/2000AnTrần Khánh030218134612

5.56.05.05.0CÐ ÔTÔ 18D07/09/2000BìnhPhạm Lê Thanh030218134913

6.67.06.55.0CÐ ÔTÔ 18D03/01/2000DanhMai Phạm Công030218135214

6.26.05.510.0CÐ ÔTÔ 18D23/04/2000DuyThái Hoàng030218135915

5.96.05.09.0CÐ ÔTÔ 18D01/01/2000HiệpNguyễn Ngọc030218137916

5.36.04.55.0CÐ ÔTÔ 18D25/10/2000HuyLại Hoàng030218138017

6.06.05.58.0CÐ ÔTÔ 18D13/08/2000KiệtNguyễn Quốc030218139118

5.75.05.510.0CÐ ÔTÔ 18D07/08/2000NhậtPhan Văn030218141519

5.47.02.59.0CÐ ÔTÔ 18D15/09/2000QuiNguyễn Thanh030218142620
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